Trường THCS Tam Quan Bắc                                                                           Năm học: 2023 – 2024

	Ngày 12 tháng 09 năm 2023

	Họ và tên giáo viên: Trần Thị Thanh Nga
              Tổ chuyên môn      : KHTN - CN


TÊN BÀI DẠY: 

Bài 4. MOL VÀ TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ
Môn học/Hoạt động giáo dục: Khoa học tự nhiên; lớp: 8
Thời gian thực hiện: ( 03 tiết: 12,13,14)

I. Mục tiêu:

1. Về kiến thức: 

- Nêu được khái niệm về mol (nguyên tử, phân tử).

- Tính được khối lượng mol (M); Chuyển đổi được giữa số mol (n) và khối lượng (m).

- Nêu được khái niệm tỉ khối, viết được công thức tính tỉ khối của chất khí.

- So sánh được chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí khác dựa vào công thức tính tỉ khối.

- Nêu được khái niệm thể tích mol của chất khí ở áp suất 1 bar và 25°C.

- Sử dụng được công thức 
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 để chuyển đổi giữa số mol và thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn: áp suất 1 bar ở 25 °C

2. Về năng lực: 

2.1. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu về các khái niệm, xây dựng công thức tính.

- Giao tiếp và hợp tác:

+ Sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn đạt khái niệm.

+ Hoạt động nhóm hiệu quả, đảm bảo các thành viên cùng tham gia và trình bày, báo cáo, chia sẻ.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải quyết các vấn đề trong bài học.

2.2. Năng lực khoa học tự nhiên:

- Nhận thức khoa học tự nhiên: 

+ Nêu được khái niệm mol nguyên tử/ phân tử

+ Nêu được khái niệm tỉ khối, thể tích mol của chất khí ở điều kiện chuẩn (ĐKC)

- Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Tính được khối lượng mol (M) và các đại lượng liên quan: m, n; so sánh được chất khí này nặng hay nhẹ so với chất khí khác; tính được số mol khí ở điều kiện chuẩn.

3. Về phẩm chất: 

- Tham gia tích cực hoạt động nhóm để tiếp cận kiến thức hiệu quả nhất.

- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự nhiên.

II. Thiết bị dạy học và học liệu:

- Máy chiếu, máy tính, tranh minh họa H 4.1- H4.3
- Phiếu học tập. 
III. Tiến trình dạy học:



Hoạt động 2.6: Tìm hiểu tỉ khối của chất khí   (dự kiến thời gian 20 phút)
a) Mục tiêu:  
- Nêu được khái niệm tỉ khối, viết được công thức tính tỉ khối của chất khí. 

- So sánh được chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí khác dựa vào công thức tính tỉ khối. 

b) Nội dung: GV cho HS đọc nội dung sách giáo khoa, trao đổi, thảo luận, thực hiện PHT 6
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6A
Câu 18. Nếu không dùng cân, làm thế nào có thể biết được 24,79 lít khí N2 nặng hơn 24,79 lít khí H2 bao nhiêu lần (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất)?

Câu 19: Làm thế nào biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
Câu 20: Tỉ khối của chất khí là gì? Công thức ?



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6B

Câu 21: Làm thế nào để biết khí X nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần? Viết công thức tính tỉ khối của một khí với không khí?

Câu 22: Có ba quả bóng bay giống nhau về kích thước và khối lượng. Lần lượt bơm cùng thể tích mỗi khí H2, CO2, O2 vào từng quả bóng bay trên. Điều gì sẽ xảy ra khi thả ba quả bóng bay đó trong không khí?


c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

	TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6A

Câu 18: 

Ta có 24,79 lít khí là thể tích của 1 mol chất khí ở điều kiện chuẩn. Để biết được 24,79 lít khí N2 nặng hơn 24,79 lít khí H2 bao nhiêu lần thì ta so sánh khối lượng mol của chúng.
MN2 = 28 (g/mol)
MH2 = 2 (g/mol)
Vậy 24,79 lít khí N2 nặng hơn 24,79 lít khí H2 28 : 2 = 14 lần.

Câu 19: 
Để so sánh khí A nặng hay nhẹ hơn khí B, người ta so sánh khối lượng mol của A với khối lượng mol của khí B trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

Câu 20: Tỉ khối của khí A đối với khí B là tỉ số giữa khối lượng mol của khí A và khối lượng mol của khí B

· KH: dA/B
· Ct:   dA/B = [image: image3.png]


  
   với MA, MB là khối lượng mol chất A, B
Tỉ khối của khí A so với khí B cho biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần.
Lưu ý:         dA/B > 1 (hay MA > MB): Khí A nặng hơn khí B.
                       dA/B = 1 (hay MA = MB): Khí A bằng khí B.
                       dA/B < 1 (hay MA < MB): Khí A nhẹ hơn khí B



	TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6B

Câu 21: 
Để biết khí X nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần, ta so sánh khối lượng mol của khí X với khối lượng của 1 mol không khí.
Coi không khí gồm 20% oxygen và 80% nitrogen về thể tích. Vậy trong 1 mol không khí có 0,2 mol O2 và 0,8 mol N2. Khối lượng mol của không khí là: 
Mkk = 0,2.32+0,8.28 [image: image5.png]


 29 gam/mol.
Câu 22: Khi thả ba quả bóng bay vào không khí chỉ có quả bóng bay chứa khí H2 là bay được lên, còn quả bóng chứa khí O2 và quả bóng chứa khí CO2 đều rơi xuống mặt đất. Do khí H2 nhẹ hơn không khí còn khí O2 và khí CO2 đều nặng hơn không khí.
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=> H2 nhẹ hơn không khí nên quả bóng chứa khí H2 bay lên.
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=> CO2 và O2 nặng hơn không khí nên hai quả bóng chứa khí CO2 và O2 rơi xuống đất.


d) Tổ chức thực hiện: 

* Giao nhiệm vụ học tập: 

+ GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 8 phút (KPB) hoàn thành PHT 6A, rút ra khái niệm tỉ khối của chất khí

+ GV yêu cầu HS hoàn thành PHT 6B tìm hiểu về tỉ khối của một khí với không khí
+ HS nhận nhiệm vụ

* Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS thảo cặp nhóm hoàn thành PHT 6A, 6B
+ GV quan sát, hỗ trợ HS hoàn thành bài tập

* Báo cáo, thảo luận: 

+ GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).
+ HS  nhóm được chọn trình bày.  

+ HS ở dưới nhận xét, bổ sung

*  Kết luận, nhận định:

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá và bổ sung kiến thức 
+ GV chốt kiến thức:

VI. Tỉ khối của chất khí:
- Tỉ khối của khí A đối với khí B là tỉ số giữa khối lượng mol của khí A và khối lượng mol của khí B

+ KH: dA/B
+  Ct:   dA/B = [image: image10.png]


  
  với MA, MB là khối lượng mol chất A, B

· Tỉ khối của khí A so với khí B cho biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần.
- Ví dụ: Tỉ khối của khí CO2 đối với khí H2 
[image: image11.png]deoym, = 31 2= 5 = 22> 1




Như vậy khí CO2 nặng hơn khí H2 là 22 lần
Lưu ý:         dA/B > 1 (hay MA > MB): Khí A nặng hơn khí B.
                   dA/B = 1 (hay MA = MB): Khí A bằng khí B.
                   dA/B < 1 (hay MA < MB): Khí A nhẹ hơn khí B

- Tỉ khối của khí X đối với không khí:
dX/kk = [image: image13.png]



3. Hoạt động 3: Luyện tập (dự kiến thời gian 15 phút)
a) Mục tiêu:  Củng cố, khắc sâu, vận dụng được các kiến thức đã học
b) Nội dung: 
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 7
Câu 1: Tính khối lượng mol của chất X, biết rằng 0,4 mol chất này có khối lượng là 23,4 gam.
Câu 2: Tính số mol phân tử có trong 9 gam nước, biết rằng khối lượng mol của nước là 18 g/mol.

Câu 3: Calcium carbonate có công thức hoá học là CaCO3. 

a) Tính khối lượng phân tử của calcium carbonate. 

b) Tính khối lượng của 0,2 mol calcium carbonate.
Câu 4: Tỉ số mol và thể tích (ở đktc) của 6,4 gam các chất khí X, Y, Z biết:

a) Tỉ khối của khí X đối với H2 là 16.

b) Tỉ khối của khí Y với O2 là 2.

c) Tỉ khối của CO2 đối với khí Z là 2,75.



c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS 

	TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 7
Câu 1: 

Khối lượng mol của chất X là:

Áp dụng công thức:
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Câu 2:
Số mol phân tử có trong 9 gam nước là:

Áp dụng công thức:
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Câu 3:

a) Khối lượng phân tử của calcium carbonate:

40 + 12 + 16 × 3 = 100 (amu).

b) Khối lượng của 0,2 mol calcium carbonate là:

Áp dụng công thức: m = M x n =100 x 0,2 = 20 (g/mol)

Câu 4: 

a. dX/H2  = 16 --> MX = 16 x 2 = 32 --> nX = 0,2 mol

-->  Vx = nX x 24,79 = 0,2 x 24,79 = 4,958 lít.

b. MO2 = 16 x 2 = 32 (gam/mol); My = d y/O2 x MO2 = 2 x 32= 64 (gam/ mol).

--> nY = 0,1 (mol)

--> Vy = ny x 24,79 = 0,1 x 24,79 = 2, 479 (lít).

c. MCO2 = 12 + 16x2 = 44 (gam/mol); Mz = 16 (gam/mol) à nz = 0,4 (mol);

Vz = nz x 24,79 = 9,916 (lít.)



d) Tổ chức thực hiện: 

* Giao nhiệm vụ học tập: 

+ GV chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu học sinh thảo luận và hoàn thành phiếu học tập số 7
+ HS nhận nhiệm vụ

* Thực hiện nhiệm vụ:

+ HS thực hiện nhiệm vụ học tập.
+ GV quan sát hỗ trợ HS khi cần thiết.

* Báo cáo, thảo luận: 

+ GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

* Kết luận, nhận định: GV nhận xét và kết luận.
4. Hoạt động 4: Vận dụng (dự kiến thời gian 5 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề học tập. 

b) Nội dung: 

- Ghi bài tập và hoàn thành bài tập về nhà :

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 8
Câu 1: 

a) Khí carbon dioxide (CO2) nặng hơn hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ?

b) Trong lòng hang sâu thường xảy ra quá trình phân huỷ chất vô cơ hoặc hữu cơ, sinh ra khí carbon dioxide. Hãy cho biết khí carbon dioxide tích tụ ở trên nền hang hay bị không khí đẩy bay lên trên.

Câu 2: 

a) Khí methane (CH4) nặng hơn hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

b) Dưới đáy giếng thường xảy ra quá trình phân huỷ chất hữu cơ, sinh ra khí methane. Hãy cho biết khí methane tích tụ dưới đáy giếng hay bị không khí đẩy bay lên trên.


c) Sản phẩm: Phiếu trả lời của HS.

	TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 8
Câu 1: 

a) Khối lượng phân tử CO2: 12 + 16 . 2 = 44 (amu).

Tỉ khối của khí carbon dioxide so với không khí:
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Vậy khí carbon dioxide nặng hơn không khí khoảng 1,52 lần.

b) Trong lòng hang sâu thường xảy ra quá trình phân huỷ chất vô cơ hoặc hữu cơ, sinh ra khí carbon dioxide. Do nặng hơn không khí khoảng 1,52 lần nên khí carbon dioxide tích tụ ở trên nền hang.

Câu 2: 

a) Khối lượng phân tử khí methane: 12 + 4 . 1 = 16 (amu).

Tỉ khối của khí methane so với không khí:
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Vậy khí methane nhẹ hơn không khí khoảng 0,55 lần.

b) Dưới đáy giếng thường xảy ra quá trình phân huỷ chất hữu cơ, sinh ra khí methane. Do nhẹ hơn không khí nên khí methane sẽ không tích tụ dưới đáy giếng mà bị không khí đẩy bay lên trên.


d) Tổ chức thực hiện: 

* Giao nhiệm vụ học tập: 

+  Giao nhiệm vụ về nhà  và hướng dẫn HS thực hiện 

+ Yêu cầu giải bài tập, tổng hợp gửi vào góc học tập
+ HS nhận nhiệm vụ

* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện tại nhà, GV đưa ra các hướng dẫn cần thiết.

* Báo cáo, thảo luận: HS nộp phiếu học tập cho GV vào tiết học sau.
* Kết luận, nhận định:

+ GV kiểm tra kết quả của HS

+ GV đánh giá bài làm của học sinh và ghi điểm.[image: image18.png]
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